
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 82/18 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt Nam

11/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN SAO MAI VŨNG TÀU

3502516837

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Mua bán thiết bị điện tử viễn thông, thiết bị điện tử 
điều khiển, thiết bị phát sóng, thiết bị điện thoại di động, cố 
định, máy bộ đàm, linh kiện điện thoại; 

4652

2. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Mua bán vật tư, phụ tùng máy móc thiết bị hàng hải, 
thiết bị ngành công-nông nghiệp, ngành dầu khí và phương 
tiện vận tải; Mua bán máy phát điện, động cơ thủy và phụ tùng 
thay thế.

4659

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Mua bán các chất bôi trơn, làm sạch động cơ; Mua 
bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan

4661

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép các loại

4662

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn sơn 

4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán sắt, thép phế liệu, phá ô tô cũ, tàu thuyền cũ 
làm phế liệu, phế liệu kim loại màu

4669

7. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo nâng cao nghiệp vụ hàng hải, nâng cao tay 
nghề cho công nhân kỹ thuật; Bồi dưỡng hàng hải cho thuyền 
viên

8559

8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Cho thuê kho bãi, kho ngoại quan

6810

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI BIỂN 
SAO MAI VŨNG TÀU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAO MAI VUNG TAU SHIPPING 
SERVICES JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: SMVT

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 038.2345678
Email:

Fax:
Website:
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9. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy;

7710

10. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

11. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải container, hàng hóa đường bộ; Vận chuyển 
xăng dầu, hoá chất (trừ hóa lỏng khí để vận chuyển).

4933

12. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

13. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

14. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

15. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022

16. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Dịch vụ lai dắt, đưa tàu vào bến; Vệ sinh tàu biển; 
Dịch vụ dọn dẹp, đánh cặn tàu thủy; Dịch vụ cung cấp nước 
ngọt, rau củ, lương thực, thực phẩm, vật tư thiết bị, vật liệu 
chèn lót, ngăn cách hàng cho tàu thủy; Dịch vụ cảng và bến 
cảng; Dịch vụ khai thuê hải quan; Dịch vụ đại lý làm thủ tục 
hải quan; Dịch vụ giao nhận hàng hóa; Dịch vụ gửi hàng, thu, 
phát chứng từ vận tải và vận đơn; Dịch vụ môi giới thuê tàu 
thuyền; Ứng cứu sự cố tràn dầu; Dịch vụ cứu hộ trên biển.

5222(Chính)

17. Bốc xếp hàng hóa 5224

18. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ giám định hàng hải, 
dịch vụ quản lý tàu; Khảo sát và thanh thải các chướng ngại 
vật trên luồng hàng hải; Dịch vụ trục vớt tàu thuyền, xà lan, 
phao neo tàu, phao tín hiệu; Thi công nạo vét luồng lạch; Lắp 
đặt hệ thống phao neo tàu, phao, đèn tín hiệu hàng hải;

5229

19. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê vật tư, phụ tùng máy móc thiết bị hàng hải, 
thiết bị ngành công-nông nghiệp, ngành dầu khí và phương 
tiện vận tải;

7730

20. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp
Chi tiết: Cung cấp dịch vụ lặn khảo sát và thi công các công 
trình ngầm dưới nước; quay camera, chụp ảnh thân tàu, chân 
đế giàn khoan, cầu bến, đường ống dẫn dầu, khí, nước, cáp 
ngầm; lặn hàn cắt dưới nước, cạo hà làm sạch vỏ tàu và các 
công trình ngầm, trục vớt tàu thuyền và các phương tiện công 
trình ngầm, trục vớt tàu thuyền và các phương tiện thủy.

8110

21. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh súc rửa bồn bể chứa xăng dầu, hóa 
chất, hàng dời; Vệ sinh đường ống.

8129

22. Đóng tàu và cấu kiện nổi
Chi tiết: Đóng mới tàu, thuyền, xà lan, ca nô;

3011

23. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng tàu biển, thuyền, xà lan, ca nô

3312
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6.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán:

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 TRẦN THỊ 
KHÁNH 
NGỌC

Số 99 Nguyễn An 
Ninh, Phường 
Thắng Nhì, Thành 
phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

204.000 2.040.000.000 34,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 204.000 2.040.000.000 34,000

0771900024
56

24. Thu gom rác thải không độc hại 3811

25. Thu gom rác thải độc hại
Chi tiết: Thu gom rác thải công nghiệp, rác thải y tế.

3812

26. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác
Chi tiết: Xử lý và dọn dẹp các nơi bị ô nhiễm, xử lý sự cố ô 
nhiễm môi trường; 

3900

27. Phá dỡ
Chi tiết: Phá dỡ tàu thủy, phá dỡ nhà và các công trình khác

4311

28. Lắp đặt hệ thống điện 4321

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN THỊ 
THU HÀ

Số 23/6 Ngô 
Quyền, Phường 
Thắng Nhất, 
Thành phố Vũng 
Tàu, Tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

192.000 1.920.000.000 32,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 192.000 1.920.000.000 32,000

0311890115
04

3 PHẠM THỊ 
MAI LAN

Số 04.08 Lô B, 
Chung cư R7, 
Khu dân cư 
38/4Ha, Phường 
An Khánh, Thành 
phố Thủ Đức, 
Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

144.000 1.440.000.000 24,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 144.000 1.440.000.000 24,000

0311780044
46

4 NGUYỄN 
NGỌC ANH

Số 44/6 Xô Viết 
Nghệ Tĩnh, 
Phường Thắng 
Tam, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

60.000 600.000.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 60.000 600.000.000 10,000

0773040037
83

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

10. Người đại diện theo pháp luật:

STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       031189011504
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 23/6 Ngô Quyền, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 23/6 Ngô Quyền, Phường Thắng Nhất, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ

05/09/1989 Kinh Việt Nam

27/04/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính  về  trật  tự  
xã  hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Tổng giám đốcChức danh:
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